TRƯỜNG THCS QUANG MINH
THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KÌ II  NĂM HỌC 2018 – 2019: Từ tuần 22  (21/01)
	Thứ/TB
	 Tiết
	9A
	9B
	8A
	8B
	7A
	7B
	7C
	6A
	6B
	6C
	BD-LĐ

	2
Biển
	1
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	6A

	
	2
	Ngữ văn 
	Hóa học 
	Ngữ văn
	Â.Nhạc 
	Sinh học 
	Toán 
	Toán
	Ngữ văn
	 Thể dục
	Địa lí 
	

	
	3
	    Toán
	Â.Nhạc
	 C.Nghệ 
	  T.Anh 
	  Toán
	  Địa lí
	   Sinh học 
	Địa lí 
	   Mĩ thuật
	Thể dục
	

	
	4
	 Â.Nhạc  
	Ngữ văn
	 T.Anh 
	Ngữ văn
	Địa lí 
	Sinh học
	T.Anh
	 Thể dục
	Ngữ văn
	 Mĩ thuật
	

	
	5
	Hóa học
	  Toán   
	Â.Nhạc
	C.Nghệ
	  T.Anh
	  T.Anh
	   Địa lí
	Mĩ thuật
	Địa lí
	  Ngữ văn 
	

	3
Thịnh
	1
	 Ngữ văn
	   L.Sử 
	 TC.Toán 
	Địa lí
	Toán 
	Toán
	Thể dục 
	Toán
	T.Anh
	GDCD
	6B

	
	2
	 Thể dục
	  Sinh học 
	Địa lí
	 TC.Toán
	  Toán
	Toán 
	Mĩ thuật 
	C.Nghệ 
	Toán 
	Sinh học
	

	
	3
	  T.Anh 
	Ngữ văn
	  L.Sử
	 Thể dục 
	Thể dục 
	Mĩ thuật
	Vật lí
	T.Anh
	GDCD
	 Toán
	

	
	4
	    L.Sử
	 Thể dục
	Thể dục
	   Toán
	Vật lí
	Thể dục 
	Toán
	GDCD
	Sinh học
	T.Anh
	

	
	5
	 Sinh học  
	 T.Anh
	 Toán
	     L.Sử
	  Mĩ thuật
	Vật lí 
	Toán
	Sinh học
	C.Nghệ 
	TC.Toán
	

	
4
Cảnh

	1
	Thể dục 
	    TC.Toán 
	Toán 
	  C.Nghệ
	L.Sử
	Ngữ văn 
	Ngữ văn
	  T.Anh
	Ngữ văn
	Toán
	6C

	
	2
	Toán 
	Vật lí 
	Toán 
	Sinh học 
	C.Nghệ
	Ngữ văn
	Ngữ văn
	L.Sử
	Ngữ văn
	Toán 
	

	
	3
	TC.Toán
	Thể dục
	  C.Nghệ
	Toán 
	Sinh học
	L.Sử
	C.Nghệ 
	Ngữ văn
	  T.Anh
	 L.Sử
	

	
	4
	 Ngữ văn
	Toán
	 Sinh học
	Hóa học
	  Ngữ văn
	Sinh học
	L.Sử 
	Ngữ văn
	L.Sử
	  T.Anh
	

	
	5
	Vật lí   
	Ngữ văn
	 Hóa học
	  Toán 
	Ngữ văn
	C.Nghệ
	Sinh học
	
	    
	
	

	   5
Hà (t1)
H.Hùng
	1
	L.Sử
	C.Nghệ
	GDCD
	Thể dục 
	  T.Anh
	C.Nghệ
	Ngữ văn
	  Toán
	C.Nghệ 
	  Ngữ văn
	8A

	
	2
	  Hóa học
	     L.Sử 
	 Thể dục 
	Mĩ thuật 
	  Thể dục 
	Thể dục   
	  T.Anh
	Toán
	Vật lí
	Ngữ văn
	8B

	
	3
	T.Anh
	  Hóa học
	Mĩ thuật 
	Ngữ văn
	 Địa lí
	Ngữ văn 
	Thể dục
	C.Nghệ
	   Toán
	Vật lí
	

	
	4
	C.Nghệ
	   T.Anh
	Ngữ văn
	Địa lí
	    Ngữ văn
	  Địa lí
	C.Nghệ
	Vật lí
	   Toán
	C.Nghệ
	

	
	5
	
	
	Địa lí
	GDCD
	C.Nghệ
	T.Anh
	Địa lí
	
	
	
	 7A 

	6
Lan
	1
	 Ngữ văn
	Toán 
	Toán
	 Ngữ văn
	L.Sử 
	TC.Văn
	  TC.Toán
	Â.Nhạc
	T.Anh
	Sinh học
	7B

	
	2
	  Ngữ văn
	Sinh học
	T.Anh
	 Ngữ văn
	TC.Văn
	L.Sử
	GDCD
	TC. Toán
	 Sinh học
	  T.Anh
	

	
	3
	  Toán 
	Ngữ văn
	Sinh học
	Toán 
	GDCD
	TC. Toán
	L.Sử
	    T.Anh
	 Â.Nhạc
	TC. Văn 
	

	
	4
	  Vật lí
	Ngữ văn  
	Ngữ văn
	Sinh học
	 TC. Toán
	GDCD
	TC.Văn
	  Sinh học
	TC. Toán
	Â.Nhạc
	

	
	5
	Sinh học
	Vật lí  
	Ngữ văn
	T.Anh
	
	
	
	
	
	
	

	7
Việt
	1
	  Địa lí
	GDCD
	Hóa
	TC.Văn
	  Â.Nhạc
	T.Anh
	  T.Anh 
	Thể dục
	TC.Văn 
	Ngữ văn 
	7C

	
	2
	GDCD
	   Địa lí
	T.Anh
	Hóa
	T.Anh
	Â.Nhạc 
	Ngữ văn
	Ngữ văn
	Toán
	Thể dục
	

	
	3
	  TC.Văn
	Toán
	 TC.Văn
	Vật lí
	  Toán
	Ngữ văn
	Â.Nhạc
	TC. Văn
	Thể dục 
	Toán
	

	
	4
	Toán
	  TC.Văn
	Vật lí
	T.Anh
	Ngữ văn
	Toán
	Toán
	Toán
	Ngữ văn
	C.Nghệ
	

	
	5
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	 Sinh hoạt
	



